
Phụ lục 

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC PHÒNG, 

CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2024 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

A. TTHC CẤP TỈNH: 

I. TTHC mới ban hành: 0 thủ tục 

II. TTHC sửa đổi, bổ sung: 01 thủ tục 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Lĩnh 

vực 

Cấp 

thực 

hiện 

Nội 

dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy 

phép thành 

lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 

Phòng, 

chống 

tệ nạn 

xã hội 

Tỉnh 

Thành 

phần hồ 

sơ, mẫu 

đơn, 

mẫu tờ 

khai, cơ 

sở pháp 

lý 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán 

người. 

- Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định 

số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người. 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi 

cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

III. TTHC bãi bỏ: 0 thủ tục 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2013-tt-bldtbxh-huong-dan-nd-09-2013-nd-cp-phong-chong-mua-ban-nguoi-219128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2013-tt-bldtbxh-huong-dan-nd-09-2013-nd-cp-phong-chong-mua-ban-nguoi-219128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2023-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2023-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
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B. TTHC CẤP HUYỆN:  

I. TTHC mới ban hành: 01 thủ tục 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Lĩnh 

vực 
Cấp thực hiện Căn cứ pháp lý 

1 

Hỗ trợ học 

văn hóa, học 

nghề, trợ cấp 

khó khăn ban 

đầu cho nạn 

nhân 

Phòng, 

chống 

tệ nạn 

xã hội 

Huyện 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán 

người. 

- Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định 

số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 

năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người. 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi 

cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2013-tt-bldtbxh-huong-dan-nd-09-2013-nd-cp-phong-chong-mua-ban-nguoi-219128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2013-tt-bldtbxh-huong-dan-nd-09-2013-nd-cp-phong-chong-mua-ban-nguoi-219128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2023-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-08-2023-tt-bldtbxh-sua-doi-thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
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PHẦN 2 

NỘI DUNG, QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

 HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC 

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 
I. Cấp tỉnh 

Mã thủ tục  2.000025.000.00.00.H53 

Tên thủ tục hành 

chính: 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

Cấp thực hiện:  Cấp tỉnh 

Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức/ cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các 

điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện 

tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu 

chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ 

chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ 

sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Trường hợp tổ chức/cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích 

thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, 

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. 

- Ngoài 02 hình thức trên, tổ chức/ cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: 

 + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

*Lưu ý: Hồ sơ nộp trực tuyến tổ chức/cá nhân phải gửi bản giấy về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ trực 

tuyến. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). 

* Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau: 

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [02 giờ làm việc] 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ: 

+ Hồ sơ được tổ chức/cá nhân nộp trực tiếp tại Trung tâm. 

+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

+ Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh 

đến trung tâm. 

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn 

trao cho người nộp (nếu hồ sơ được nộp trực tuyến thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy trình 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ThuTuc/ChiTietThuTuc?ThuTucID=16118
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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trực tuyến) và hồ sơ sẽ được nhân viên bưu điện chuyển cho Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội thẩm định, giải quyết theo quy định. 

Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội [116 giờ làm việc] 

- Công chức Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội và Bình đẳng giới tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên 

bưu điện; thẩm định, dự thảo văn bản (gửi UBND tỉnh) trình Lãnh đạo phòng xem xét và trình 

Lãnh đạo Sở. 

- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 03 (ba) 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ  thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để 

hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh [56 giờ làm việc] 

- Tiếp nhận văn bản đề xuất kèm hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; xem xét, 

thẩm định và trình dự thảo quyết định việc cấp Giấy phép thành lập cho Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định. 

- Trường hợp không cấp Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu lý do. 

Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh [02 giờ làm việc] 

Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ 

(trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết quả cho 

nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ 

theo yêu cầu. 

* Sơ đồ quy trình 

 

 

 

 

 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức 

nộp 

Thời hạn giải quyết Phí, lệ 

phí 

Mô tả 

Trực tiếp 22 ngày làm việc 0 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, 

đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Trực 

tuyến 

22 ngày làm việc 0 

 

- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:  

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/  

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/  

Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công kiểm tra, tiếp 

nhận hồ sơ  

(02 giờ làm việc) 

Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 

trình UBND tỉnh xem xét  

(116 giờ làm việc) 

UBND tỉnh xem xét, quyết định 

việc cấp giấy phép thành lập  

(56 giờ làm việc) 

Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công trả kết quả  

(02 giờ làm việc) 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

22 ngày làm việc 0 

 

Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại các 

điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện 

tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: 

bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua 

số điện thoại 1900561563 để được nhân 

viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống 

Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp 

nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có 

yêu cầu. 

Thành phần hồ sơ 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban 

hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH; (Phải số hóa) 

- Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông 

tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Sơ yếu lý lịch trích ngang của người dự kiến 

làm giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Mẫu số 

26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

Lao động -Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, 

Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội (sau đây viết tắt là Thông tư số 

08/2023/TT-BLĐTBXH). 

- Danh sách nhân sự dự kiến làm việc tại cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 

kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Các giấy tờ và văn bản có liên quan: 

+ Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục 

vụ cho hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (bản 

sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu); 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép 

thành lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 1 ban hành kèm theo 

Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH. 

- Đề án thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 2 ban hành 

kèm theo Thông tư số 

35/2013/TT-BLĐTBXH. 

- Sơ yếu lý lịch trích ngang 

của người dự kiến làm giám 

đốc cơ sở (Mẫu số 26 Phụ 

lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH). 

- Danh sách nhân sự dự kiến 

làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 

số 35/2013/TT-BLĐTBXH. 

Bản chính: 01 
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+ Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân đặt trụ sở hoạt động, 

trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý về việc 

đặt trụ sở của cơ sở hỗ trợ nạn nhân; 

+ Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ 

chuyên môn của nhân sự làm việc dự kiến tại cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc 

bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức 

Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường 

Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) 

Kết quả thực hiện 

Mã tài liệu Tên kết quả Tệp đính kèm 

 Quyết định cấp Giấy phép thành lập cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông 

báo không cấp giấy phép thành lập (có 

nêu rõ lý do). 

 

Căn cứ pháp lý 

Số văn bản Tên văn bản Ngày  

văn bản 

Ngày  

hiệu lực 

Cơ quan  

ban hành 

09/2013/NĐ-CP  Nghị định quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Phòng, chống mua 

bán người. 

 

Ngày 11 tháng 

01 năm 2013 

Ngày 15 

tháng 4 

năm 2013 

Chính phủ 

35/2013/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị 

định số 09/2013/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 01 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống 

mua bán người. 

 

Ngày 30 tháng 

12 năm 2013 

Ngày 15 

tháng 02 

năm 2014. 

Bộ Lao động 

– Thương 

binh và Xã 

hội 

08/2023/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 sửa đổi, bổ sung, 

Ngày 29 tháng 

8 năm 2023 

Ngày 20 

tháng 10 

năm 2023 

Bộ Lao động 

– Thương 

binh và Xã 

hội 
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bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, số tạm trú giấy hoặc 

giấy tờ có yêu cầu xác nhận 

nơi cư trú khi thực hiện thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

61/2018/NĐ-CP 

Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính 

23/4/2018 21/6/2018 Chính phủ 

01/2018/TT-VPCP 

Thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của 

Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số 

quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính. 

23/11/2018 06/01/2019 
Văn phòng 

Chính phủ 

107/2021/NĐ-CP 

Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06 

tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/ 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính 

06/12/2021 06/12/2021 Chính phủ 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện: 

Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

1. Điều kiện chung 

- Có ít nhất 05 (năm) nhân viên, trong đó 02 (hai) nhân viên có trình độ từ 

cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành công tác xã hội. 

- Có trụ sở làm việc ổn định, thuận tiện giao thông; 

- Diện tích đất tự nhiên tối thiểu 15 m2/nạn nhân; diện tích phòng ở bình 
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quân 05 m2/nạn nhân; 

- Có trang thiết bị, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân. 

2. Điều kiện về cơ sở vật chất 

a) Phòng tiếp nhận nạn nhân 

- Có diện tích tối thiểu 10m2 (mười mét vuông); 

- Có các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho việc tiếp nhận nạn nhân, gồm 

bàn làm việc, ghế ngồi, tủ tài liệu, máy vi tính, điện thoại; 

- Có bảng niêm yết nội quy, phạm vi dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 

b) Phòng ở của nạn nhân 

- Diện tích phòng ở phải đảm bảo bình quân 05m2 (năm mét vuông) cho 

01 (một) người và không quá 04 (bốn) người trong 01 (một) phòng. Các 

phòng ở phải được xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có cửa sổ, cửa ra vào 

phải có khóa; 

- Có trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân 

trong thời gian lưu trú tại cơ sở như giường nằm, tủ quần áo, các đồ dùng 

trong sinh hoạt cá nhân. 

c) Cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải có nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm và 

các công trình phụ trợ khác; phải đảm bảo về an ninh trật tự, đảm bảo an 

toàn cho nạn nhân; phù hợp với các quy định về phòng cháy, chữa cháy. 

Đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân có quy mô hỗ trợ từ 25 (hai mươi lăm) 

người trở lên phải có các phân khu riêng biệt giành cho phụ nữ, trẻ em, nhà 

ở, nhà bếp, khu vệ sinh, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu sinh hoạt 

chung, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ, trang thiết bị y tế, 

cơ số thuốc tối thiểu phục vụ cho sơ cứu, cấp cứu khi cần thiết. 

3. Điều kiện về nhân sự 

a) Có ít nhất 01 (một) nhân viên chuyên trách. Trường hợp cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân có sử dụng người làm kiêm nhiệm thì phải đăng ký giờ làm việc 

cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ sở và nạn nhân; 

b) Nhân viên trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân phải đáp ứng tiêu 

chuẩn nghiệp vụ ngạch công tác xã hội viên trở lên theo quy định tại 

Thông tư số 34/2010/TT-LĐTBXH ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức công tác xã hội và đã được tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân; 

c) Đối với nhân viên y tế (nếu có) phải có trình độ chuyên môn từ trung 

cấp y tế trở lên; nhân viên bảo vệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo 

quy định của pháp luật. 

Thành phần hồ sơ 

lưu 

- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định và các thành phần khác 

có liên quan; 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; 

- Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính. 

Thời gian lưu và 

nơi lưu 

Lưu ở Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội từ 2-3 năm, sau đó chuyển xuống 

kho lưu trữ của Sở theo quy định. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20…. 

   

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN 

  

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……..…2....................................... 

……………………………………………………….3....................................................

.. 

Địa điểm: ………………4………………….; Điện 

thoại/fax:......................................... 

Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Phòng, chống mua bán người. 

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự 

và hồ sơ, thủ tục, liên quan đến việc xin cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép 

thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và làm thủ tục 

cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (hồ sơ đề 

nghị kèm theo). 

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở./. 

  

  TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN/CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

  

  

  

  

  

  

Chú thích: 
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1  Địa danh; 

2  Tên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; 

3  Tên tổ chức, cá nhân, đề nghị cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép 

thành lập; 

4  Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị cấp giấy phép thành lập; 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

………………., ngày …… tháng …… năm 20…. 

 ĐỀ ÁN THÀNH LẬP 

(Tên cơ sở hỗ trợ nạn nhân đề nghị thành lập) ………………………….. 

  

1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: ................................................................. 

2. Sự cần thiết thành lập: ......................................................................................... 

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của cơ sở: ............................................................................. 

4. Loại hình tổ chức cần thành lập: .......................................................................... 

5. Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

6. Đối tượng tiếp nhận, hỗ trợ: .................................................................................. 

7. Dịch vụ hỗ trợ dự kiến thực hiện: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

8. Tổ chức bộ máy, nhân sự; số lượng người làm việc theo vị trí việc làm: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

9. Một số thông tin cơ bản về người dự kiến làm giám đốc: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

10. Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế, diện tích nhà làm việc; diện tích nhà ở của nạn 

nhân; diện tích nhà bếp, công trình vệ sinh, khu giải trí, vui chơi, trị liệu ...) và trang thiết bị, 

phương tiện phục vụ; 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

10. Kế hoạch kinh phí ................................................................................................. 

11. Dự kiến hiệu quả .................................................................................................. 

12. Đề nghị của đơn vị, tổ chức/cá nhân xây dựng đề án thành lập (tên cơ sở) 

................................................................................................................................... 

   TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

…………., ngày …… tháng …… năm 20…. 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

  

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

- Họ và tên khai sinh: …………………………………………..………........................ 

- Sinh ngày: ………… tháng ………….. năm ............................................................ 

- Số định danh cá nhân/CMND: …………………cấp ngày .........tháng..................... 

năm....... nơi cấp: ........................................................ 

- Nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú):....................................... 

- Điện thoại: Nhà riêng: ………… Cơ quan: ……………….. Di động: ........................ 

- Thành phần gia đình xuất thân: ................................................................................ 

- Thành phần bản thân: ............................................................................................... 

- Trình độ học vấn: ...................................................................................................... 

- Trình độ chuyên môn: ............................................................................................... 

- Trình độ lý luận chính trị (nếu có): ............................................................................ 

- Trình độ ngoại ngữ: .................................................................................................. 

- Trình độ tin học: ....................................................................................................... 

- Nghề nghiệp, chức vụ: ............................................................................................. 

- Ngạch công chức, viên chức (nếu có): ………………………. Mã ngạch: ............... 

- Bậc lương (nếu có): ……………….. Hệ số lương: …….. Ngày hưởng.................... 

- Phụ cấp chức vụ (nếu có): ...................................................................................... 

- Nơi làm việc: ............................................................................................................ 

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): …………….......................................; 

- Ngày chính thức: ....................................................................................................... 

- Tình trạng sức khỏe: ................................................................................................. 

- Khen thưởng: …………………..; Danh hiệu được phong tặng cao nhất: ................ 

- Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ................................................................... 

- Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): ....................................................................... 

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp …………….. nhiệm kỳ (nếu có): .................... 

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

- Họ và tên cha: …………………………………………… Năm sinh ......................... 

+ Nghề nghiệp, chức vụ: ........................................................................................ 
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+ Nơi làm việc: ........................................................................................................ 

+ Đảng viên (nếu có): ............................................................................................. 

- Họ và tên mẹ: ……………………………………………… Năm sinh ...................... 

+ Nghề nghiệp, chức vụ: .......................................................................................... 

+ Nơi làm việc:.......................................................................................................... 

+ Đảng viên (nếu có): .............................................................................................. 

- Họ và tên vợ (chồng): ……………………………………… Năm sinh .................... 

+ Nghề nghiệp, chức vụ: .......................................................................................... 

+ Nơi làm việc: ......................................................................................................... 

+ Đảng viên (nếu có): .............................................................................................. 

- Họ và tên các con, năm sinh, nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có): ............................ 

.................................................................................................................................. 

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng ……… năm ……….. 

đến tháng ………. năm ……… 

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nào? ở đâu? 

Từ tháng ……… năm …………. 

đến tháng …… năm …………… 

……………………………………

. 

……………………………………

. 

……………………………………

. 

…………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………

…. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

  

  

………. ngày …… tháng ….. năm …… 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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II. Cấp huyện 

Mã thủ tục  2.001661 

Tên thủ tục hành 

chính: 

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn 

nhân 

Cấp thực hiện:  Cấp huyện 

Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội 

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức/ cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các 

điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện 

tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu 

chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ 

chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ 

sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp huyện (Bộ phận Một cửa cấp 

huyện). 

- Trường hợp tổ chức/cá nhân không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích 

thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện nơi cư trú. 

- Ngoài 02 hình thức trên, tổ chức/ cá nhân có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại: 

 + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; sáng từ 7 giờ đến 11 

giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ). 

* Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau: 

Bước 1: Bộ phận Một cửa cấp huyện [02 giờ làm việc] 

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ: 

+ Hồ sơ được tổ chức/ cá nhân nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. 

+ Hồ sơ được nhân viên bưu điện nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn 

trao cho người nộp và hồ sơ chuyển cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện 

thẩm định, giải quyết theo quy định. 

Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện [24 giờ làm việc] 

- Tiếp nhận hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định, trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định 

Bước 3: Văn phòng HĐND và UBND huyện [08 giờ làm việc] 

- Tiếp nhận văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, tham mưu 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ 

cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. 

Bước 4: Bộ phận Một cửa cấp huyện [02 giờ làm việc] 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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- Tiếp nhận kết quả giải quyết và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường hợp người 

nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết 

quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu. 

* Sơ đồ quy trình 

 

 

 

 

 

Cách thức thực hiện: 

Hình thức 

nộp 

Thời hạn giải quyết Phí, lệ 

phí 

Mô tả 

Trực tiếp 08 ngày làm việc 0 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp 

huyện nơi cư trú. 

Trực 

tuyến 

08 ngày làm việc 0 

 

- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:  

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/  

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ 

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/  

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

08 ngày làm việc 0 

 

Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại các 

điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện 

tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: 

bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua 

số điện thoại 1900561563 để được nhân 

viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống 

Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp 

nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có 

yêu cầu. 

Thành phần hồ sơ 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng 

- Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia 

đình nạn nhân theo Mẫu số 27 quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH . 

- Đơn đề nghị hỗ trợ hòa 

nhập cộng đồng của nạn 

nhân bị mua bán (Mẫu số 27 

quy định tại Phụ lục ban 

Bản chính: 01 

 

Bộ phận Một cửa cấp 

huyện tiếp nhận hồ sơ 

(02 giờ) 

Phòng LĐ-TBXH cấp huyện tiếp nhận, 

thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp 

huyện xem xét, quyết định 

(24 giờ) 

 

Chủ tịch UBND cấp huyện 

xem xét, quyết định 

(08 giờ) 

 

Bộ phận Một cửa cấp 

huyện trả kết quả 

(02 giờ) 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.tayninh.gov.vn/
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- Một trong các loại giấy xác nhận sau 

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 24 của Luật Phòng, 

chống mua bán người (bản sao có chứng thực 

hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu 

theo quy định tại Điều 25 của Luật Phòng, chống 

mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản 

sao kèm bản chính để đối chiếu); 

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, 

cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa 

án nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao 

kèm bản chính để đối chiếu); 

+ Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã 

được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh 

sự chứng minh người đó là nạn nhân (bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu). 

hành kèm theo Thông tư số 

08/2023/TT-BLĐTBXH). 

Đối tượng thực hiện: Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Một cửa cấp huyện nơi cư trú. 

Kết quả thực hiện 

Mã tài liệu Tên kết quả Tệp đính kèm 

 Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học 

nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn 

nhân. 

 

Căn cứ pháp lý 

Số văn bản Tên văn bản Ngày  

văn bản 

Ngày  

hiệu lực 

Cơ quan  

ban hành 

09/2013/NĐ-CP  Nghị định quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Phòng, chống mua 

bán người. 

 

Ngày 11/01/ 

2013 

Ngày 

15/4/2013 

Chính phủ 
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35/2013/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị 

định số 09/2013/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 01 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống 

mua bán người. 

 

Ngày 

30/12/2013 

Ngày 

15/02/2014 

Bộ Lao động 

– Thương 

binh và Xã 

hội 

08/2023/TT-

BLĐTBXH 

Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, số tạm trú giấy hoặc 

giấy tờ có yêu cầu xác nhận 

nơi cư trú khi thực hiện thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

Ngày 

29/8/2023 

Ngày 

20/10/2023 

Bộ Lao động 

– Thương 

binh và Xã 

hội 

61/2018/NĐ-CP 

Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính 

23/4/2018 21/6/2018 Chính phủ 

01/2018/TT-VPCP 

Thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của 

Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số 

quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính. 

23/11/2018 06/01/2019 
Văn phòng 

Chính phủ 

107/2021/NĐ-CP 

Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06 

tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ 

06/12/2021 06/12/2021 Chính phủ 
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sung một số điều của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/ 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện: 

Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận là nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. 

Thành phần hồ sơ 

lưu 

- Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định và các thành phần khác 

có liên quan; 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; 

- Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính. 

Thời gian lưu và 

nơi lưu 

Lưu ở UBND cấp huyện từ 2-3 năm, sau đó chuyển xuống kho lưu trữ theo 

quy định. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

……….…(1), ngày …… tháng ….. năm 20….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

Kính gửi: - UBND xã (2)……………………………………... 

- Phòng LĐTBXH huyện …………………………. 

1. Thông tin cá nhân: 

ảnh (4 x 6) 

(đóng dấu giáp lai 

trên ảnh) 

Họ và tên ………………..…………..; 

Sinh ngày: …/ …/……. 

Số định danh cá nhân/CMND:………….................................…… 

cấp ngày.....…............…tháng…...................…năm…….......…… 

nơi cấp……….……............................................................………. 

Địa chỉ thường trú ở Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, 

thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh):……………………………….. 

2. Quá trình bị mua bán: 

Ngày, tháng, năm bị mua bán: ……/ ……./ …………; 

Địa điểm bị mua bán: ………………………………………………………….. 

Ngày, tháng, năm tiếp nhận (tự trở về): …./.../ ……….(3); 

Địa điểm tiếp nhận (tự trở về): .......................................................................(4) 

3. Các giấy tờ chứng minh là nạn nhân: 

- Giấy xác định nạn nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Văn bản, tài liệu khác có liên quan…)(5); 

4. Nội dung đề nghị hỗ trợ: 

(1) ……………………………………………………………………………… 

(2) ……………………………………………………………………………… 

Đề nghị các cơ quan nghiên cứu, xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các chế độ hỗ trợ 

theo quy định./. 

 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(hoặc gia đình, người giám hộ) 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

Chú thích: 

1 Địa danh; 

2 Nơi nạn nhân có thường trú; 

3 Đối với nạn nhân tự trở về ghi rõ ngày tháng trở về nơi cư trú hiện tại; 

4 Đối với nạn nhân tự trở về ghi địa chỉ cư trú hiện tại; 
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5 Đối với người có dấu hiệu là nạn nhân nhưng chưa được xác định, UBND cấp xã hướng dẫn 

làm các thủ tục xác định nạn nhân theo quy định trước khi làm thủ tục đề nghị hỗ trợ 

 

 


